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BÀI 4: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY RỪNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:

· Phân tích được quy luật sinh trưởng phát triển của cây rừng.
2. Năng lực
· Năng lực chung:
· Giao tiếp và hợp tác: Lựa chọn được hình thức làm việc nhóm phù hợp. Khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm. 

· Tự chủ và tự học: Có ý thức tìm hiểu tài liệu, chủ động nghiên cứu nội dung kiến thức.

· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống.

· Năng lực riêng:
· Nhận thức công nghệ: 
· Nêu được khái niệm sinh trưởng phát triển của cây rừng.
· Phân tích được quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập
· Có ý thức, thái độ đúng đắn trong việc bảo vệ cây rừng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV Công nghệ 12.

· Tranh, ảnh, video

· Máy tính, máy chiếu (nếu có).

· Phiếu học tập 4.1.
	Giai đoạn
	Thời điểm
	Đặc điểm cây rừng

	
	
	Sinh trưởng của cây
	Phát triển của cây

	1. Giai đoạn non
	Từ khi hạt nảy mầm đến khi cây ra hoa lần thứ nhất
	
	

	2. Giai đoạn gần thành thục
	Từ 3–5 năm kể từ khi cây ra hoa đầu tiên của cây
	
	

	3. Giai đoạn thành thục
	Từ 5–10 năm kể từ khi cây ra hoa lần thứ nhất
	
	

	4. Giai đoạn già cỗi
	Giai đoạn cuối cùng của chu kì sinh trưởng, phát triển
	
	


2. Đối với học sinh
· SGK Công nghệ 12.

· Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: tạo không khí học tập thoải mái, vui vẻ cho học sinh. 
b. Nội dung: GV trình chiếu hình ảnh về một số cây cổ thụ ở việt nam và trên thế giới. 
Cho học sinh thi thách thức siêu trí nhớ xem đội nào có thể kể lại được tên và tuổi thọ của các cây được giới thiệu. 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu cho HS quan sát hình ảnh, video về một số cây cổ thụ:

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Hãy kể tên và và tuổi thọ của các cây mà các em vừa xem. 
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh GV trình chiếu, vận dụng hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện mỗi tổ 1 HS trả lời câu hỏi.

Gv nhận xét chấm điểm cho các tổ và trao phần thưởng cho tổ chiến thắng. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: tiếp tục cho các em xem video vì sao cây chò nghìn năm ở rừng Cúc phương bị chết? Dẫn dắt vào bài 4: sinh trưởng và phát triển của cây rừng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Khái niệm sinh trưởng và phát triển của cây rừng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát triển của cây rừng.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS khai thác thông tin SGK trả lời câu hỏi: 
- Em hiểu như thế nào về sự sinh trưởng của cây rừng?
- Hãy nêu 1 số chỉ tiêu để đánh giá khả năng sinh trưởng của cây rừng.
- Em hiểu như thế nào về sự phát triển của cây rừng?
c, Sản phẩm: Câu trả lời của HS và chuẩn kiến thức của GV.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung


	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, kết hợp SGK và hình ảnh minh họa trả lời các câu hỏi.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát đọc thông tin mục 1, quan sát Hình 4.1 SGK để tìm hiểu thông tin.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 – 3 HS lần lượt trả lời các câu hỏi:
- Em hiểu như thế nào về sự sinh trưởng của cây rừng?

- Hãy nêu 1 số chỉ tiêu để đánh giá khả năng sinh trưởng của cây rừng.
`- Em hiểu như thế nào về sự phát triển của cây rừng?
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức về sinh trưởng phát triển của cây rừng .

- GV chuyển sang nội dung mới.
	1. Khái niệm sinh trưởng và phát triển của cây rừng
1.1. Sinh trưởng của cây rừng

- sinh trưởng của cây rừng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của cây. 
Các chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của cây:
Dt: đường kính tán cây

D1,3: đường kính thân cây

Hdc: chiều cao dưới cành

Hvn: chiều cao vút ngọn

1.2. Phát triển của cây rừng
- Phát triển của cây rừng là quá trình biến đổi về chất và sự phát sinh các cơ quan trong toàn bộ đời sống của cây(ra hoa, kết quả..)
Sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ chặt chẽ.  Sinh trưởng cây rừng tích lũy vật chất làm điều kiện để cây rừng phát triển. Phát triển là tiền đề xho một giai đoạn sinh trưởng mới của cây rừng và tạo ra thế hệ cây rừng mới. 


Hoạt động 2. Quy luật sinh trưởng phát triển của cây rừng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Phân tích được quy luật sinh trưởng phát triển của cây rừng.
Nội dung: GV hướng dẫn HS khai thác thông tin mục 2, kết hợp quan sát hình ảnh và thảo luận nhóm hoàn phiếu học tập 4.1. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và chuẩn kiến thức của GV.
	Giai đoạn
	Thời điểm
	Đặc điểm cây rừng

	
	
	Sinh trưởng cây rừng
	Phát triển cây rừng

	1. Giai đoạn non
	Từ khi hạt nảy mầm đến khi cây ra hoa lần thứ nhất
	- Sinh trưởng mạnh và đáp ứng tốt với các biện pháp chăm sóc.
- Chống chịu kém.

	- Cây chưa ra hoa, kết quả


	2. Giai đoạn gần thành thục
	Từ 3–5 năm kể từ khi cây ra hoa đầu tiên của cây
	- Cây sinh trưởng mạnh; tán cây hình thành; sức đề kháng cao hơn.
- Năng suất và chất lượng lâm sản chưa ổn
định.

	- Cây bắt đầu ra hoa, kết quả; lượng hoa quả tăng dần


	3. Giai đoạn thành thục
	Từ 5–10 năm kể từ khi cây ra hoa lần thứ nhất
	- Cây sinh trưởng chậm hơn, tán cây đã định hình.
- Năng suất và chất lượng lâm sản tương đối ổn định; khả năng ra hoa, đậu quả mạnh nhất.

	- Cây ra hoa, kết quả nhiều và chất lượng cao nhất


	4. Giai đoạn già cỗi
	Giai đoạn cuối cùng của chu kì sinh trưởng, phát triển
	- Tăng trưởng hàng năm giảm rồi ngừng hẳn.
- Quá trình trao đổi chất diễn ra chậm; Sức đề kháng của cây giảm, cây dễ mắc sâu,
bệnh, già cỗi và chết.

	- Khả năng ra hoa, kết quả giảm dần và ngừng lại



d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, đọc thông tin mục 2, kết hợp quan sát hình ảnh và hoàn thành phiếu học tập 4.1.
- GV trình chiếu cho HS quan sát hình ảnh các giai đoạn phát triển của cây rừng.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát đọc thông tin mục 2để tìm hiểu về quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày trước lớp kết quả thảo luận.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	2. Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng.
Đa số các cây rừng lấy gỗ đều trải qua bốn giai đoạn và phát triển.
2.1. Giai đoạn non: tính từ khi hạt nảy mầm đến trước khi cây ra hoa kết quả. Ở giai đoạn này, tốc độ sinh trưởng của cây rừng còn chậm do cây rừng có bộ rễ và tán cây chưa hoàn chỉnh. 

2.2. giai đoạn gần thành thục: cây sinh trưởng mạnh về chiều cao và đường kính, cây bắt đầu ra hoa, kết quả.
2.3. Giai đoạn thành thục: sinh trưởng đường kính và chiều cao của cây tăng dần và đạt đến kích thước cực đại. Cây rừng ra hoa kết quả với số lượng nhiều và chất lượng cao nhất.
2.4. Giai đoạn già cỗi: sinh trưởng của cây rừng sau khi đạt kích thước cực đại thig chậm dần  rồi ngừng lại và hầu như không tiếp tục tăng cho đến khi cây già cỗi và chết. Khả năng ra hoa kết quả giảm, cây già cỗi, thường bị rỗng ruột, dễ bị đổ. 



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng những kiến thức đã học và thực tiễn về quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng để trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.

Nội dung: 
1. mỗi nhóm học sinh hoàn thành các mảnh ghép ở phụ lục 1. Thời gian để tham gia hoạt động là 5 phút
2. GV yêu cầu HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian để tham gia hoạt động là 10 phút
Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ mảnh ghép Tarsia. Yêu càu các nhóm trong 5p hàn thành sp. Điểm số sẽ chấm theo thứ tự từ 30-20-10 và 0 đ. 
Hoàn thành xong phần 1 các em tham gia phần 2 trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Gv chuẩn bị bộ câu hỏi chung nhưng xáo thành 4 đề khác nhau. Cắt riêng từng câu hỏi.  mõi bộ câu hỏi bỏ vào 1 chiếc hộp.  Lần lượt từng học sinh trong nhóm sẽ bốc thăm câu hỏi trong hộp của mình và ghi số thứ tự câu hỏi, đáp án lên bảng. 

Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. gtinhs chung tổng điểm cả 2 phần và GV nhận xét, có thưởng và phạt cho các nhóm tham gia. 
1. Phát biểu nào dưới đây về sinh trưởng của cây rừng là đúng?

A. Sinh trưởng của cây rừng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của cây. 
B. Sinh trưởng của cây rừng là luôn có sự xuất hiện của cây mới.

C. Sinh trưởng của cây rừng là sự biến đổi về cxhaats lượng của cây rừng như khả năng ra hoa, kết quả. 
D. Sinh trưởng của cây rừng là sự phát sinh các cơ quan, bộ phận, thành phần cấu trức mới của cây.
2. Phát biểu dưới đây về sự phát triển của cây rừng là đúng?

A.  Phát triển cây rừng là sự gia tăng về mức độ ảnh hưởng của các cây rừng với hoàn cảnh xung quanh.

B. Phát triển cây rừng là qua trình biến dổi về chất và sự phát sinh các cơ quan trong toàn bộ đời sống của cây

C. Phát triển của cây rừng là sự thay đổi vè cấu trức tầng tán của hệ sinh thái rừng. 
D. . phát triển của cây rừng là sự tăng lên về chiều cao, đường kính theo thời gian.
3. Nhận định nào dưới đây là đúng về quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng?

A. Cây rừng có khả năng ra hoa kết quả ngay trong gian đoạn non.

B. Sinh trưởng đường kính và chiều coa của cây rừng đạt kích thước cực đại ở giai đoạn thành thục.

C. Cây rừng ra hoa két quả đạt số lượng nhiều, chất luowngjcao ở giai đoạn gần thành thục.

D.  Klhar năng sinh trưởng về đường kính, chiều cao ở các giai đoạn của cây rừng là như nhau.
4. Chỉ tiêu nào dưới đây không được sử dụng để đánh giá khả năng sinh trưởng của cây rừng?

A. Đường kính tán cây

B. Chiều cao cây

C. Đường kính thân cây

D. Tỉ lệ đậu quả

5. Nhận định nào dưới đây không đúng về quy luật sinh trưởng, phát triển của cây rừng
A. Cây rừng bắt đầu ra hoa kết quả ở giai đoạn gần thành thục.

B. Sinh trưởng của cây rừng chậm dần ở giai đoạn già cỗi

C. Tốc dộ sinh trưởng của cây rừng ở giai đoạn non rất nhanh

D. Cây rừng ra hoa kết quả đạt số lượng nhiều nhất ở giai đoạn thành thục

6. Sinh trưởng đường kính chiều cao của cây rừng đạt kích thức cực địa ở giai đoạn nào?

A. Giai đoạn non

B. Giai đoạn gần thành thục

C. Giai đoạn thành thục

D. Giai đoạn già cỗi.

7. Cây rừng ra hoa , kết quả đạt số lượng nhiều nhất, chất lượng cao nhất ở giai đoạn nào?

A. Giai đoạn non

B. Giai đoạn gần thành thục

C. Giai đoạn thành thục

D. Giai đoạn già cỗi.

8. Cây rừng thường có biểu hiện rỗng ruột ở giai đoạn nào?
A. Giai đoạn non

B. Giai đoạn gần thành thục

C. Giai đoạn thành thục

D. Giai đoạn già cỗi.

9. Cây rùng bắt đầu ra hoa kết quả ở giai đoạn nào?

A. Giai đoạn non

B. Giai đoạn gần thành thục

C. Giai đoạn thành thục

D. Giai đoạn già cỗi

10. nên tiến hành khai thác rừng vào giai đoạn nào?

A. Cuối giai đoạn gần thành thục

B. Giai đoạn già cỗi

C. Giai đoạn thành thục

D. Cuối giai đoạn thành thục. 

11. Chỉ tiêu Hvn được sử dụng để đo lường gì?

A. Đường kính tán cây

B. Đường kính thân cây

C. Chiều cao dưới cành

D. Chiều cao vút ngọn
12. Giai đoạn nào của cây rừng tính từ khi hạt nảy mầm đến trước khi cây ra hoa kết quả?

A. Giai đoạn non

B. Giai đoạn gần thành thục

C. Giai đoạn thành thục

D. Giai đoạn già cỗi
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thực tế về để hoàn thành nhiệm vụ.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi HS lên kiểm tra kết quả thu được:

- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu đáp án khác (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.

- GV chuyển sang nội dung mới.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn ở địa phương.

Nội dung: GV hướng dẫn HS đề xuất phương án chăm sóc cho rừng keo lai lấy gỗ ở địa phương theo từng giai đoạn.

Sản phẩm: HS đề xuất được phương án chăm sóc phù hợp.

Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân: hãy phân chia các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây keo lai và đề xuất phương án chăm sóc phù hợp.
- GV hướng dẫn HS: cây keo từ khi trồng đến khi khai thác khoảng 3.5 đến 4 năm. Các em chia các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây keo theo từng năm và đề xuất hoạt động chăm sóc rừng keo theo từng giai đoạn đó. 
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
HS báo cáo sản phẩm vào vở học.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.

- Đọc và tìm hiểu trước bài 5: hoạt động trồng và chăm sóc rừng.
PHỤ LỤC: 
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